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To: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM Tel: 0934828083 Email: qaqc@noomfood.com 

 Client Address: Tổ 17, Thôn Bình Túy, Xã Thăng An, TP Đà Nẵng, Việt Nam 

Sample information provided by the client 
Commodity: NƯỚC MẮM NHĨ NGUYÊN CHẤT Sampling Kind:  

W/o.No / Bar Code:  Sampling Date:  

Sealed / Seal Code:  Sampling At :  

Vessel:    

Sample description  
Product recognized as: NƯỚC MẮM NHĨ NGUYÊN CHẤT Packing: Bottled, Ambient 

Sample Arrival Date: 22/07/2026 Analysis Date: 22/07/2026 

Sample size (kg): 500 ml Report Date: 13/08/2026 

Issue no: 3   

Test result(s) 
Parameter Result Unit Test Method Remarks 

Cadmium/ Cadimi (Cd) 
Not detected/ Không 

phát hiện 
mg/L AOAC 2015.01 A, Q(0.05) 

Lead/ Chì (Pb) 
Not detected/ Không 

phát hiện 
mg/L AOAC 2015.01 A, Q(0.05) 

Mercury/ Thủy ngân (Hg) 
Not detected/ Không 

phát hiện 
mg/L AOAC 2015.01 A, Q(0.05) 

Energy/ Năng lượng 58.15 
KCal/100 

mL 

Calculate from fat, protein, 
carbohydrate (excluding dietary 
fiber), dietary fiber 

S, A 

Protein/ Chất đạm 13.55 g/100mL TCVN 10034:2013; ISO 1871:2009 A, S 

Total Fat/ Chất béo 
Not detected/ Không 

phát hiện 
g/100mL 

In-house method (Ref AOAC 
996.06, 2012) 

A, S, D(0.1) 

Carbohydrate (excluding Dietary fiber)/ 
Carbohydrat (không bao gồm chất xơ) 

0.99 g/100mL 
In-house method (Ref. AOAC 
986.25 & Calculate) 

S, A 

Total Sugars/ Đường tổng 
Not detected/ Không 

phát hiện 
g/100mL 

In-house method (Ref. TCVN 
4594:1988) 

A, S, D(0.2) 

Sodium/ Natri (Na) 10911 
mg/100 

mL 
In-house method (ICP-MS) A, S 

Total Plate Count/ Aerobic Plate Count 2.0 x 10² CFU/mL ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 A 

Coliforms <1 CFU/mL ISO 4832:2006 A 

Salmonella spp 
Not detected/ Không 

phát hiện 
25mL ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 A 

Escherichia coli 
Not detected/ Không 

phát hiện 
/mL ISO 7251: 2005/Amd 1: 2023 A 

Staphylococcus aureus <1 CFU/mL AOAC 975.55 A 

Clostridium perfringens <1 CFU/mL ISO 15213-2: 2023 A 

Detection of Vibrio parahaemolyticus/ Phát hiện 
Vibrio parahaemolyticus 

Not detected/ Không 
phát hiện 

/25mL ISO 21872-1: 2017/ Amd 1:2023 A, S 

Cảm quan (Trạng thái, màu sắc, mùi, vị) 

Màu sắc: từ nâu vàng 
đến nâu đậm, đặc 

trưng của nước mắm;  
Mùi: đặc trưng của 

sản phẩm nước mắm, 
không có mùi lạ;  Vị:  
vị ngọt của đạm cá 

thủy phân, có vị mặn 
nhưng không mặn 

chát. 

- Sensory  

Total Nitrogen/ Hàm lượng Nitơ tổng 21.68 g N/L TCVN 10034:2013; ISO 1871:2009 A, S 

Hàm lượng nitơ amoniac so với hàm lượng nitơ 
tổng số 

4.84 % Ref. TCVN 3706:1990 S, A 
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Hàm lượng nitơ axit amin so với hàm lượng nitơ 
tổng số 

46.62 % Ref. TCVN 3708:1990 S 

pH 5.63 - TCVN 5107:2018 A, S 

NaCl (calculated from Na content) 273 g/L 
In-house method (Ref. AOAC 
937.09) 

S, A 

Inorganic Arsenic/ Arsen vô cơ (As) <0.05 mg/kg In-house method (Ref. IMEP-41) S, A, Q(0.05) 

 

NUTRITION FACTS / THÔNG TIN DINH DƯỠNG:  
  

THÔNG TIN DINH DƯỠNG (NUTRITION FACTS)  

Thành phần dinh dưỡng  Trên 100mL  
% giá trị dinh dưỡng 

tham chiếu (NRV)  

Năng lượng (Energy)  58.2  Kcal  2.9%  

Chất đạm (Protein)  13.6  g  27.1%  

Carbohydrat (Carbohydrate)  1.0  g  0.3%  

Đường tổng số (Total Sugars)  0  g  -  

Chất béo (Total Fat)  0  g  0%  

Natri (Sodium)  10911  mg  545.6%  

% giá trị dinh dưỡng tham chiếu (Nutrient Reference Values - NRV) là tỷ lệ đáp ứng nhu cầu dinh 
dưỡng hàng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 Kcal/người/ngày.  

 

END OF TEST RESULTS 

Note A: ISO17025 accredited test S: Subcontracted test 
Q: Limit of quantification D: Limit of detection R: Pre-rounded data 

  

    Approved by 

 

 

 

 

     

    

    Nguyễn Văn Liêm 

    Lab Manager 
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